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ÑEÀ CHÍNH THÖÙC
Bài 1 : (4 điểm)   
a) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image53.emf] trên đoạn [0 ; 
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b) Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Bài 2 : (4 điểm)   
Định a để phương trình : 
[image: image4.wmf]0
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 có nghiệm duy nhất.
Bài 3 : (3 điểm)  
Giải hệ phương trình 
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Bài 4 : (3 điểm)  
Cho tứ diện ABCD có AB = BC = CA = a, AD = 2a, BD = a
[image: image6.wmf]3

, CD = a
[image: image7.wmf]2

. Tính theo a khoảng cách từ D đến mặt phẳng (ABC).
Bài 5 : (3 điểm) 
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các đường thẳng SB, SC. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.BCKH theo a.
Bài 6 : (3 điểm)   
Trong không gian có hệ trục tọa độ Oxyz cho ba mặt phẳng :


( P ) :  2x – y – 2z  + 1 = 0

         ( Q ) : x  + 2y  + 2z  + 3 = 0 

         ( R )  : mx  + y – 3z + n = 0


a) Xác định m, n để ba mặt phẳng trên có một điểm chung duy nhất .


b) Xác định m, n để ba mặt phẳng trên cùng đi qua một đường thẳng.
HẾT
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THPT KHÓA NGÀY 25/3/2009

Bài 1 : (4 điểm)   

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image8.wmf])
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GTNN là f(m) = m4 – 2m3 + 4




Nếu 
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GTNN là f(
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) = 4 – m2

b) Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số :
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Đặt t = x2 + x   x ([-2;2] ( 
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y = (t + m)2 , 
[image: image17.wmf]]
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Nếu 
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Vậy m = 
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Bài 2 : (4 điểm)
 Định a để phương trình :
[image: image26.wmf]0
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 EMBED Equation.3  [image: image30.wmf]ï
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Để có nghiệm duy nhất thì 
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Bài 3. (3 điểm)
Giải hệ phương trình 
[image: image36.wmf]222
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Giải

(2) ( 2x2 – 4x + 3 = - y3 ≥ 1 ( y ( - 1 ( y2 ≥ 1 

(1) ( (x2 + 1)y2 – 2x = 0 ( (x2 + 1)(y2 – 1) + (x – 1)2 = 0 ( x = 1, y = -1 

Thử lại ta có nghiệm của hệ phương trình là x = 1, y = – 1  
Bài 4 : (3 điểm)

Cho tứ diện ABCD có AB = BC = CA = a, AD = 2a, BD = a
[image: image37.wmf]3

, CD = a
[image: image38.wmf]2

. Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (ABC).

Giải

Ta có (BCD vuông tại C, (ABD vuông tại B.

Gọi H là hình chiếu của D lên mp(ABC)

Ta có AB ( BD ( AB ( BH ( CBH = 300
BC ( CD ( BC ( CH

( CH = 
[image: image39.wmf]3
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( DH = 
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Bài 5 : (3 điểm)

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên các đường thẳng SB, SC. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.BCKH

Giải

Gọi O là giao điểm 2 đường cao BD và CE  của (ABC. 

( BD ( (SAC) và CE ( (SAB)

Do ABC là tam giác đều nên D, E lần lượt là trung điểm của AC, AB ( D, E lần lượt là tâm các  đường tròn ngoại tiếp các tam giác AKC và AHB.

( O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.BCKH

Bán kính OA = 
[image: image41.wmf]3
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Bài 6 : (3 điểm)

Trong không gian Oxyz cho ba mặt phẳng :


( P ) :  2x – y – 2z  + 1 = 0

         ( Q ) : x  + 2y  + 2z  + 3 = 0 

         ( R )  : mx  + y – 3z + n = 0


a) Xác định m để ba mặt phẳng trên có 1 điểm chung duy nhất .


b) Xác định m để ba mặt phẳng trên cùng đi qua một đường thẳng.

Giải

Phương trình giao tuyến của (P) và (Q): 
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Thế x, y, z vào phương trình của (R) ta được : (2m – 21)t = m – n + 1

Ba mp (P), (Q), (R) có điểm chung duy nhất ( 
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Ba mp (P), (Q), (R) cùng đi qua 1 đường thẳng ( 
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